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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:    236 /BC-STP
	Lâm Đồng, ngày      29      tháng   7  năm 2024


BÁO CÁO

Sơ kết Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay

Kính gửi: Công an tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện Văn bản số 6148/UBND-NC ngày 22/7/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tư pháp báo cáo kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 02
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; trong thời gian qua cấp ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp đã thường xuyên tổ chức công tác phổ biến, quán triệt các quy định về công tác bảo vệ BMNN tại cơ quan đảm bảo tất cả đảng viên, công chức, viên chức thông qua các buổi sinh hoạt pháp luật sáng thứ hai hàng tuần, các cuộc họp giao ban, họp chi bộ… các quy định về bảo vệ BMNN. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm nắm vững và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; không để xảy ra tình trạng làm lộ, lọt, mất thông tin, tài liệu, vật mang BMNN tại cơ quan.

Thông qua sinh hoạt pháp luật, sinh hoạt chi bộ, Sở đã phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản có liên quan như:

- Luật bảo vệ BMNN; 

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng;

- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại;

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay;

- Kế hoạch số 3796/KH-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về triển khai và tổ chức thi hành Luật bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Công văn số 295/BCĐ ngày 26/02/2021 của Ban Chỉ đạo công tác BVBMNN về việc thực hiện công tác bảo vệ BMNN phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”;

- Công văn số 325/BCĐ ngày 03/3/2021 của Ban Chỉ đạo công tác BVBMNN về việc phổ biến văn bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ BMNN; 

- Quy chế bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 23/5/2022); 

- Công văn số 995/BCĐ ngày 12/5/2022 của Ban Chỉ đạo công tác BVBMNN về việc chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

- Công văn số 2418/CAT ngày 19/10/2022 của Công an tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ BMNN;

- Công văn số 9895/UBND-NC ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc Thực hiện một số quy định của Luật bảo vệ BMNN;

- Kế hoạch số 1869/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023; 

- Văn bản số 509/BCĐ ngày 08/3/2024 của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh Lâm Đồng.

Việc triển khai công tác bảo vệ BMNN: Trên cơ sở các văn bản của Trung ương và địa phương, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa và làm cơ sở triển khai thực hiện
. 

2. Việc rà soát, xác định thời hạn bảo vệ bí mật và gia hạn bảo vệ BMNN; việc đề xuất xây dựng, sửa đổi Danh mục và Nội quy bảo vệ BMNN

Hằng năm, Sở Tư pháp đã thống kê đưa vào lưu trữ các tài liệu chứa bí mật nhà nước; đã tiếp nhận, phát hành theo trình tự thời gian và từng độ mật theo quy định. 
Việc xác định thời hạn bảo vệ bí mật đảm bảo theo quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ BMNN cụ thể: 30 năm đối với bí mật nhà nước độ Tuyệt mật; 20 năm đối với bí mật nhà nước độ Tối mật; 10 năm đối với bí mật nhà nước độ Mật. Việc xác định thời hạn bảo vệ BMNN để đảm bảo các tài liệu mật được lưu giữ phục vụ cho công tác quản lý ngành, lĩnh vực.
Bên cạnh đó, trong trường hợp việc giải mật tài liệu BMNN gây nguy hại đến quốc gia, dân tộc thì phải gia hạn thời hạn bảo vệ BMNN. Việc gia hạn thực hiện bảo đảm theo Điều 11 Thông tư số 104/2021/TT/BCA ngày 08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác bảo vệ BMNN trong công an nhân dân.

Ngày 19/4/2024, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-STP về ban hành Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (thay thế Quyết định số 179/QĐ-STP ngày 25/10/2019 về ban hành nội quy bảo vệ BMNN, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại Sở Tư pháp) để phù hợp với Luật bảo vệ BMNN; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 741/QĐ-TTg ngày 20/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, Bổ trợ tư pháp, Hành chính tư pháp, Bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (lĩnh vực Tư pháp) để làm cơ sở triển khai thực hiện.
3. Công tác tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; công tác chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, tồn tại trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN

Ngày 27/3/2024, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin tại Sở Tư pháp; tại dự thảo Biên bản đã nêu ra một số tồn tại, hạn chế. Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 82/BC-STP ngày 19/4/2024 về khắc phục những tồn tại, hạn chế, những kiến nghị của Đoàn 982 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN và công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin gửi Công an tỉnh Lâm Đồng. Những tồn tại, hạn chế, kiến nghị Sở Tư pháp đã đưa ra các giải pháp thực hiện tại Báo cáo số 82/BC-STP.

Tính đến thời điểm báo cáo, Sở Tư pháp chưa làm lộ, mất bí mật nhà nước.
Việc truyền, nhận thông tin, tài liệu BMNN qua dịch vụ viễn thông được thực hiện theo quy định. Sở Tư pháp đã tổ chức quán triệt, phố biến triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh
 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở; Sở đã tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong soạn thảo, ban hành, đăng tải các nội dung trên phần mền https://egovstp.lamdong.gov.vn/ và trang thông tin điện tử của Sở https://stp.lamdong.gov.vn/ , không để lộ, lọt BMNN. 

Các máy tính của Sở đều đảm bảo được cài phần mềm diệt virut, Sở đã thực hiện bố trí 02 máy tính dùng riêng cho công tác BMNN, đảm bảo an toàn trong soạn thảo văn bản mật được thực hiện theo đúng quy định. Các loại dấu liên quan đến bí mật nhà nước đã được trang bị, cùng với con dấu cơ quan được giao cho 01 văn thư của Sở (là đảng viên) chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản và sử dụng đúng quy định.

Sau khi có những kiến nghị của Đoàn kiểm tra 982, Sở Tư pháp đã lập các sổ theo mẫu quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước: Sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước; Sổ đăng ký bí mật nhà nước đi; Sổ đăng ký bí mật nhà nước đến; Sổ chuyển giao bí mật nhà nước. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc lập các mẫu sổ theo quy định.

4. Công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN tại Sở Tư pháp
Sở Tư pháp đã ban hành Nội quy bảo vệ BMNN theo quy định và phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước, cụ thể: 
“Điều 21. Phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước
1. Giám đốc phân công người thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tại Phòng Tổng hợp và phổ biến, giáo dục pháp luật (đồng chí Trưởng hoặc Phó trưởng phòng), để thực hiện việc tham mưu Giám đốc Sở ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng…..”.

II. Nhận xét, đánh giá
1. Đánh giá chung

Trong những năm qua, công tác bảo vệ BMNN và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại đơn vị luôn được chú trọng thực hiện để đảm bảo các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý hoạt động an toàn, thông suốt, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, tin cậy, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác và chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN, bảo đảm an toàn thông tin mạng được cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức người lao động thuộc Sở thực hiện theo đúng quy định. Do đó, đến nay Sở Tư pháp chưa phát hiện trường hợp nào làm lộ, mất BMNN.

2. Tồn tại, hạn chế

Đội ngũ công chức, viên chức được phân công làm công tác bảo vệ BMNN là kiêm nhiệm, ít được bồi dưỡng, đào tạo về công tác bảo vệ BMNN.
Công chức, viên chức của Sở chưa được tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ BMNN.

III. Đề xuất, kiến nghị 

Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức chuyên môn liên quan đến công tác bảo vệ BMNN, bảo vệ an toàn thông tin mạng để công chức, viên chức nắm rõ được quy định có liên quan và khắc phục được các tồn tại, hạn chế gặp phải trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN, bảo vệ an toàn an ninh mạng tránh phát sinh các vụ việc lộ, mất BMNN.


Trên đây là Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Sở Tư pháp, kính gửi Công an tỉnh tổng hợp./.

	Nơi nhận:



                                                

- Như kính gửi;

- Ban giám đốc; 
- Trang TTĐT STP;

- Lưu: VT, TH&PBGDPL.                                            

	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tuyến



� - Quyết định số 179/QĐ-STP ngày 25/10/2019 về ban hành nội quy bảo vệ BMNN, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.


- Quyết định số 75/QĐ-STP ngày 10/5/2019 về ban hành Quy chế tiếp nhận xử lý và quản lý văn bản của Sở Tư pháp.


- Văn bản số 10/VP ngày 30/8/2021 của Văn phòng Sở Tư pháp về việc sao gửi tài liệu hướng dẫn thực hiện tham mưu soạn thảo, ban hành văn bản chứa nội dung mật.


- Công văn số 115/STP-TH&PBGDPL ngày 02/02/2023 của Sở Tư pháp về việc khắc phục một số tồn tại trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản bí mật nhà nước.








� - Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 


- Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; 


- Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia.


- Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 18/10/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; 


- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại; 


- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; 


- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam;


-  Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay 


- Kế hoạch số 853/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025; tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.











